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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 26/7/2025
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI 
1. Về mưa
- Mưa ngày (19h/25/7-19h/26/7): Khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Mường Mô 2 (Lai Châu) 145mm, Mường Pồn (Điện Biên) 116mm, Lộc Thịnh (Thanh Hóa) 104mm, Ba Nang (Quảng Trị) 191mm, Tà Long (Quảng Trị) 182mm.
- Mưa đêm (19h/26/7-07h/27/7): Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Gia Phú (Lào Cai) 78mm, Tà Tổng 2 (Lai Châu) 76mm, Sông Mã (Sơn La) 152mm, Ia Le 1 (Gia Lai) 54mm.
- Mưa đợt (19h/21/7-07h/27/7): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Bát Xát (Lào Cai) 348mm, Phú Lễ (Ninh Bình) 346mm, Xuân Lộc (Thanh Hóa) 490mm, Châu Nga (Nghệ An) 465mm.
Dự báo: 
Ngày và đêm 27/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 27/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông, khu vực Giữa biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Tp. Hồ Chí Minh có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2-4m; vùng biển từ Đồng Tháp đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7–8, biển động; sóng cao 2–3,5m. Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Lâm Đồng đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
3. Tình hình lũ
Lũ trên sông Mã ở tỉnh Sơn La đang xuống chậm, mực nước lúc 07h/27/7 tại Xã Là là 282,65m, trên BĐ3 1,15m.
Lũ trên sông Cả ở tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xuống, mực nước lúc 07h/27/7 tại Mường Xén là 139,48m, dưới BĐ2 0,52m; tại Thạch Giám là 67,55m, trên BĐ2 0,05m. 
4. Tình hình ngập lụt 
- Tỉnh Nghệ An: Hiện cơ bản nước đã rút, không còn hộ dân bị ngập. Tuy nhiên, đến 17h/26/7 vẫn còn tổng số 10 xã bị cô lập, gồm: 01 xã cô lập hoàn hoàn (xã Nhôn Mai), 09 xã cô lập một phần (các xã Hữu Kiệm; Mường Xén; Chiêu Lưu; Na Loi; Mường Típ; Tương Dương; Lượng Minh; Yên Hòa; Hữu Khuông) với tổng số 78 thôn, bản/6.577 hộ/31.529 khẩu. Nguyên nhân các thôn/xã còn bị cô lập là do đường vào bị sạt lở, bùn đất lấp hết toàn bộ mặt đường hoặc do nước vẫn đang chảy xiết qua cầu tràn.

 - Tỉnh Quảng Trị: Ngày 26/7, mưa lớn đã gây ngập lụt, chia cắt tại các ngầm tràn vào 04 xã (Lìa; A Dơi; Đakrông; Khe Sanh). Đến sáng 27/7, nước cơ bản đã rút, giao thông đi lại thông suốt.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL(m)

(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Sơn La
	7h
	26/7
	195,41
	118,14
	3.828
	3.272
	197,3

	
	
	27/7
	196,03
	117,26
	3.200
	2.644
	

	Hòa Bình
	7h
	26/7
	100,60
	13,43
	4.920
	3.941
	101

	
	
	27/7
	101,24
	13,39
	3.893
	3.893
	

	Tuyên Quang
	7h
	26/7
	104,11
	50,67
	1.183
	746
	105,2

	
	
	27/7
	105,58
	50,53
	1.222
	724
	

	Thác Bà
	7h
	26/7
	55,96
	24,14
	441
	423
	56

	
	
	27/7
	56,17
	22,0
	605
	0
	


* Hiện hồ Hoà Bình đang mở 01 cửa xả đáy.

b) Hồ chứa thủy điện khác

Khu vực Bắc Trung Bộ có 11 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn; trong đó đối với hồ Bản Vẽ, lúc 06h/27/7 lưu lượng về hồ là 1.080m3/s, lưu lượng xả là 1.077m3/s; mực nước hồ đạt 199,91m (thấp hơn MDNBT là 0,09m).
c) Hồ chứa thủy lợi
Khu vực Bắc Bộ đến Hà Tĩnh có tổng số 4.487 hồ (2 hồ quan trọng đặc biệt, 446 hồ lớn, 817 hồ vừa, 3.222 hồ nhỏ); lượng nước trữ trong các hồ trung bình đạt khoảng từ 66% - 95% dung tích thiết kế.

Hiện có 91 hồ đang sửa chữa, nâng cấp (Tuyên Quang 16, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2, Thanh Hóa 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4) và 05 hồ xây dựng mới (Cao Bằng 3, Lai Châu 1, Tuyên Quang 1).
2. Tình hình đê điều

Tính đến ngày 26/7, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây ra 21 sự cố đê điều, tăng 02 sự cố tại tỉnh Ninh Bình so với báo cáo ngày 25/7/2025, cụ thể: Sạt lở mái đê phía đồng tại 07 vị trí thuộc đoạn từ K0+000-K0+900 đê cửa sông tả Ninh Cơ với tổng chiều 352m và sạt lở 70m kè chắn sóng khu du lịch biển Quất Lâm, xã Giao Ninh phía ngoài tuyến đê biển Giao Thủy. Ngay sau khi phát hiện sự cố, địa phương đã tổ chức căng dây, cảnh báo và triển khai xử lý giờ đầu các sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- Ngày 26/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công văn số 4777/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc xử lý các sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Ngày 26/7/2025, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nghệ An và trao tặng nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ do Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam tài trợ.
- Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng cập nhật, phát các bản tin dự báo thiên tai, đưa tin, bài về công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả mưa lũ.

- Các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 120/CĐ-TTg ngày 23/7/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ. Trong đó, tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; đến nay đã huy động 16.816 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó, khắc phục, phối hợp với Bộ Quốc phòng tiếp tế 28 tấn hàng hóa bằng trực thăng cho các xã bị cô lập.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Thiệt hại hại do mưa lớn

Theo báo cáo của các tỉnh Điện Biên và Quảng Trị, mưa lớn từ đêm ngày 25/7 đến ngày 26/7/2025 đã gây một số thiệt hại như sau: 

- Về nhà ở: 25 nhà bị sạt lở, thiệt hại (Điện Biên).
- Về nông nghiệp: 26ha lúa, hoa màu bị ngập úng, vùi lấp (Điện Biên 14, Quảng Trị 12); 2,7 ha ao cá bị cuốn trôi (Điện Biên 2,2; Quảng Trị 0,5).
- Về giao thông: 685m đường giao thông bị sạt lở với khối lượng khoảng 3.575 m3 (Điện Biên)

2. Thiệt hại do bão số 3

Theo báo cáo của các địa phương, cập nhật thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ tính đến 17h/26/7 (cập nhật so với báo cáo nhanh ngày 25/7) như sau:

- Về nhà ở: 377 nhà bị sập (Nghệ An), tăng 73 nhà; 1.441 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Phú Thọ 19 nhà, Ninh Bình 05, Thanh Hóa 30 nhà, Nghệ An 1.387 nhà), tăng 258 nhà.

- Về nông nghiệp: 47.597 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Ninh Bình 40.694ha, Nghệ An 6.903ha); 8.474 ha cây ăn quả, cây rừng bị thiệt hại (Nghệ An).

- Về chăn nuôi: 1.298 con gia súc (tăng 287 con), 69.798 con gia cầm (tăng 6.734 con) bị chết, cuốn trôi.

- Về thủy sản: 660,8 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 239 lồng bè bị hư hỏng (Nghệ An).
- Về giáo dục: 25 điểm trường bị thiệt hại (Nghệ An).
- Về giao thông: 709 vị trí giao thông bị sạt lở (Thanh Hóa 301, Nghệ An 408); 23 cầu giao thông, cầu tràn, cầu treo bị cuốn trôi (Nghệ An).
- Về thủy lợi: 9.670m kênh mương, 180m kè bị sạt lở (Nghệ An). 
- Về công nghiệp: 170 cột điện, 02 trạm biến áp bị hư hỏng (Nghệ An).
- Về y tế: 06 trung tâm y tế bị ngập nước, hư hỏng (Nghệ An)./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:			Trần Công Tuyên


Trực ban 1:			Nguyễn Việt Phú


Trực ban 2:			Đào Trọng Toàn
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